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Tóm tắt 

Muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết ở người. Trong nghiên cứu 

này, tinh dầu từ cây tía tô được chiết xuất, xác định thành phần hóa học và khảo sát tác 

động của tinh dầu lên sự phát triển của muỗi vằn. Kết quả ghi nhận tinh dầu tía tô chứa 

các thành phần hóa học chính gồm limonene (17,00%), perilla aldehyde (48,55%), β-

caryophyllene (15,03%) và (Z,E)-α-farnesene (11,07%). Tinh dầu tía tô biểu hiện tác 

động diệt bọ gậy muỗi vằn mạnh, gây chết 85,08% số bọ gậy xử lý trong 24 giờ ở nồng 

độ 200µg/mL. Tinh dầu này cũng có tác động làm giảm rõ rệt tỷ lệ bọ gậy phát triển 

thành lăng quăng và muỗi vằn trưởng thành, chỉ có 10,00% bọ gậy sống sót phát triển 

thành lăng quăng và không có bọ gậy phát triển thành muỗi trưởng thành ở nồng độ 

200µg/mL. Các nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để sử dụng hiệu quả tinh dầu 

cây tía tô trong kiểm soát muỗi vằn, góp phần ngăn chặn sự bùng phát dịch sốt xuất huyết.  

Từ khóa: bọ gậy, lăng quăng, muỗi vằn, tía tô, tinh dầu 

Abstract 

CHEMICAL COMPOSITION AND EFFECT OF ESSENTIAL OIL FROM 

PERILLA FRUTESCENS ON THE DEVELOPMENT OF AEDES AEGYPTI 

Aedes aegypti has long been recognised as a vector of dengue virus that causes 

dengue fever in human. The current study was carried out to determine the chemical 

composition of the essential oil extracted from Perilla frutescens and evaluate its effect 

on the development of Aedes aegypti. The results showed that main chemical 

compositions of the essential oil were limonene (17.00%), perilla aldehyde (48.55%), β-

caryophyllene (15.03%) and (Z,E)-α-farnesene (11.07%). The essential oil was highly 

effective in killing Ae. aegypti larvae, causing the mortality of 85.08% larvae treated with 

the essential oil at a concentration of 200µg/mL after 24 hours. The essential oil also 

exhibited an inhibitory effect against emergence of the Ae. aegypti pupae and adults. 

Further studies need to be done to effectively use Perilla frutescens essential oil in 

controlling mosquitoes to protect human health. 
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1. Giới thiệu 

Bệnh sốt xuất huyết ở người do dengue virus gây ra và được lây truyền chủ yếu bởi 

muỗi vằn (Aedes aegypti). Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, 

gây ra số ca mắc và tử vong cao ở nhiều nước trên thế giới. Hiện tại chưa có thuốc điều 

trị riêng cho bệnh sốt xuất huyết, do đó các biện pháp kiểm soát muỗi vằn có ý nghĩa rất 

quan trọng trong phòng ngừa bệnh truyền nhiễm này. Các biện pháp hóa học được sử 

dụng phổ biến hiện nay và có hiệu quả trong kiểm soát muỗi vằn nhưng tiềm ẩn những 

tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người (Kalita và cs., 2013; Pavela, 2015; 

Senthil-Nathan, 2019). Vì vậy, việc sử dụng các hợp chất thiên nhiên như tinh dầu trong 

kiểm soát muỗi vằn ngày càng được quan tâm.  

Tinh dầu chiết xuất từ nhiều loài thực vật khác nhau đã được chứng tỏ có tác động 

diệt và xua đuổi muỗi vằn (Senthil-Nathan, 2019; De Souza và cs., 2019; Trần Thanh 

Hùng và cs., 2022). Tía tô (Perilla frutescens) là loài thực vật chứa tinh dầu thuộc họ Hoa 

môi (Lamiaceae). Tinh dầu tía tô đã được chứng minh có hoạt tính kháng côn trùng gây 

hại (You và cs., 2014; Qin và cs., 2010). Tinh dầu này biểu hiện tác động diệt trứng, diệt 

ấu trùng và xua đuổi muỗi Culex pipiens trưởng thành (Zhang và cs., 2023). Do đó, nghiên 

cứu này nhằm xác định thành phần hóa học của tinh dầu từ cây tía tô được thu hái tại 

Bình Dương và đánh giá tác động của tinh dầu này đến sự phát triển của ấu trùng muỗi 

vằn trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu  

Lá và cành nhỏ của những cây tía tô trưởng thành trồng tại phường Phú Mỹ, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình thu nhận 

tinh dầu. Mẫu thực vật được định danh bằng phương pháp so sánh hình thái sử dụng tài 

liệu Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ (2003). Tên khoa học được chuẩn hóa dựa 

trên Cơ sở dữ liệu The Plant List (theplantlist.org).  

 

Hình 1. Tía tô.  

A. Mẫu được dùng làm nguyên liệu để chưng cất tinh dầu, B. Cành mang hoa 
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Ấu trùng (bọ gậy) muỗi vằn được thu nhận từ quá trình nhân nuôi tại phòng thí 

nghiệm Công nghệ sinh học, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Trứng muỗi vằn được cung 

cấp bởi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh. Trứng muỗi 

được đặt trong các hộp nhựa (Ø 15×7,5cm) chứa nước sạch đã khử Clo và được che một 

lớp vải màn để tạo điều kiện cho nở thành bọ gậy trong điều kiện phòng thí nghiệm. Bọ 

gậy nở từ trứng được nuôi bằng thức ăn viên cho cá và được thay nước sạch hàng ngày. 

Bọ gậy 2-3 ngày tuổi được sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. 

2.2. Phương pháp chiết xuất và xác định thành phần hóa học của tinh dầu  

Lá và cành nhỏ cây tía tô (2500g) được rửa sạch, để ráo nước ở nhiệt độ phòng, sau 

đó được cắt nhỏ và xay nhuyễn để tạo nguyên liệu cho quá trình chưng cất tinh dầu. Tinh 

dầu được chiết xuất theo phương pháp lôi cuốn tinh dầu bằng hơi nước sử dụng bộ thiết 

bị chưng cất tinh dầu Clevenger Apparatus tại phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học, 

Trường Đại học Thủ Dầu Một. Quá trình chưng cất được tiến hành trong 3 giờ thu được 

3,5mL tinh dầu. Hiệu suất tinh dầu được tính dựa vào khối lượng tươi của mẫu vật. Tinh 

dầu được làm khô bằng Na2SO4 khan và được bảo quản trong lọ thủy tinh tối màu ở nhiệt 

độ -20oC. Thành phần hóa học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp sắc ký khí 

GC (Gas chromatography) và sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS, Gas chromatography-

mass spectrometry) tại Phòng thí nghiệm phân tích hóa lý, Viện Khoa học Vật liệu Ứng 

dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

2.3. Khảo sát tác động của tinh dầu lên tỷ lệ chết của bọ gậy muỗi vằn  

Đối tượng sử dụng cho khảo sát này là bọ gậy muỗi vằn 2-3 ngày tuổi. Các nghiệm 

thức bố trí trong các lọ nhựa trong suốt (Ø 2,5×5cm) và được tiến hành tại phòng thí nghiệm 

Công nghệ sinh học, Trường Đại học Thủ Dầu Một. Các nghiệm thức sử dụng dung dịch 

tinh dầu pha loãng trong nước cất chứa 0,005% Tween 20 với các nồng độ khác nhau từ 

25-200µg/mL. Đối chứng âm sử dụng nước cất chứa 0,005% Tween 20. Mỗi lọ được cho 

vào 50mL dung dịch và 20 ấu trùng muỗi vằn 2-3 ngày tuổi. Tiến hành che miệng lọ bằng 

vải màn. Tỷ lệ chết của ấu trùng được theo dõi sau 24 giờ. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

2.4. Khảo sát tác động của tinh dầu lên sự hình thành lăng quăng và muỗi vằn 

trưởng thành 

Thí nghiệm được bố trí tương tự như thí nghiệm trên. Sau 24 giờ tiếp xúc, bọ gậy 

sống sót ở các lọ thử nghiệm và đối chứng được thay nước sạch và thức ăn hàng ngày. Tỷ 

lệ (%) bọ gậy sống sót phát triển thành lăng quăng và tỷ lệ (%) bọ gậy sống sót phát triển 

thành muỗi trưởng thành được ghi nhận sau 10 ngày khảo sát. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được thiết kế lặp lại 3 lần, và giá trị trung bình ± sai số chuẩn (SE) 

được trình bày. Phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) và phương pháp so sánh 

nhiều cặp Bonferroni (Bonferroni's Multiple Comparison Test) được sử dụng để phân tích 

sự khác biệt giữa các nghiệm thức sử dụng phần mềm GraphPad Prism 5.  
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Hiệu suất, tỷ trọng và đặc điểm cảm quan của tinh dầu từ cây tía tô 

Mẫu lá và cành nhỏ của cây tía tô có độ ẩm 86,56% được sử dụng để chưng cất tinh 

dầu. Hiệu suất thu nhận tinh dầu từ mẫu tía tô có độ ẩm như trên là 0,12%. Nghiên cứu ở 

Ấn Độ cũng chứng tỏ hiệu suất thu tinh dầu từ mẫu tía tô dao động từ 0,08% đến 0,5% 

tùy thuộc vào độ cao (Sharma và cs., 2019). Mẫu thân và lá tía tô trồng ở Trung Quốc có 

hiệu suất thu nhận tinh dầu là 0,24% (You và cs., 2014).  

Tinh dầu cây tía tô có màu vàng nhạt, trong suốt, có mùi thơm đặc trưng của cây tía 

tô, dịu nhẹ và không hắc. Tỷ trọng của tinh dầu tía tô được xác định ở điều kiện nhiệt độ 

phòng là 0,89g/mL. Tinh dầu thu được từ mẫu thân và lá tía tô trồng ở Trung Quốc cũng 

được ghi nhận có màu vàng và có tỷ trọng 0,91g/mL (You và cs., 2014).  

3.2. Thành phần hóa học của tinh dầu tía tô 

Bảng 1. Thành phần hóa học của tinh dầu tía tô 

được xác định bằng phương pháp GC-MS 

STT Tên chất Công thức phân tử RIC RIL Hàm lượng (%) MI 

1 α-pinene C10H16 934 939 0,08 MS, RI 

2 β-pinene C10H16 975 979 0,23 MS, RI 

3 Limonene C10H16 1030 1029 17,00 MS, RI 

4 1,8-cineole  C10H18O 1031 1031 0,50 MS, RI 

5  Linalool C10H18O 1100 1096 0,40 MS, RI 

6  L-α-terpineol C10H18O 1192 1188 0,11 MS, RI 

7 Perilla aldehyde C10H14O 1278 1271 48,55 MS, RI 

8 Perilla alcohol C10H16O 1300 1295 0,69 MS, RI 

9 δ-elemene C15H24 1338 1338 0,08 MS, RI 

10 α-copaene C15H24 1376 1376 0,10 MS, RI 

11 β-elemene C15H24 1392 1390 0,24 MS, RI 

12 β-caryophyllene C15H24 1420 1419 15,03 MS, RI 

13  α-humulene C15H24 1455 1454 1,61 MS, RI 

14 (E)-β-farnesene C15H24 1460 1456 0,19 MS, RI 

15 Germacrene D C15H24 1483 1481 1,61 MS, RI 

16 (Z,E)-α-farnesene C15H24 1497 1505 11,07 MS, RI 

17 δ-cadinene  C15H24 1529 1523 0,32 MS, RI 

18 Caryophyllene oxide C15H24O 1588 1583 0,17 MS, RI 

19 Epi-α-cadinol  C15H26O 1649 1640 0,15 MS, RI 

20 α-cadinol C15H26O 1663 1654 0,21 MS, RI 

Tổng 98,34  

Monoterpene (1 – 8) 67,56  

Sesquiterpene (9 – 20)  30,78  

MI (Method of Identification): Phương pháp định danh; MS (Mass spectroscopy): Khối phổ; RI (Retention 

Index): Chỉ số lưu Kovats; RIC chỉ số lưu Kovats được tính trong nghiên cứu này và so sánh với RIL chỉ số lưu 

đã được báo cáo bởi Adams (2017). 
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Thành phần hóa học của tinh dầu tía tô được trình bày ở bảng 1. Có 19 chất trong 

tinh dầu tía tô trồng ở Bình Dương đã được xác định bằng phương pháp GC-MS với các 

thành phần chính gồm limonene (17,00%), perilla aldehyde (48,55%), β-caryophyllene 

(15,03%) và (Z,E)-α-farnesene (11,07%). Các thành phần của tinh dầu tía tô chủ yếu là 

các monoterpene (67,56%), trong khi các thành phần sesquiterpene chiếm tỷ lệ thấp hơn 

(30,78%).  

Tinh dầu chiết xuất từ mẫu tía tô ở Bình Dương có thành phần hóa học tương tự với 

tinh dầu từ mẫu tía tô được thu hái ở Hà Nội và Đài Loan, cả ba đều có limonene, perilla 

aldehyde và β-caryophyllene là những thành phần chính (Vũ Thị Cương và cs., 2021; Lin 

và cs., 2016). Tuy nhiên, mẫu tía tô ở Hà Nội có hàm lượng perilla aldehyde (14,07%) 

thấp hơn nhiều so với mẫu tía tô ở Bình Dương (48,55%) và Đài Loan (54,35%) (Vũ Thị 

Cương và cs., 2021; Lin và cs., 2016). Tinh dầu từ mẫu tía tô ở Đài Loan và Bình Dương 

đều có (Z,E)-α-farnesene với hàm lượng lần lượt là 7,02 và 11,07%, trong khi tinh dầu 

tía tô ở Hà Nội không có thành phần này (Vũ Thị Cương và cs., 2021; Lin và cs., 2016). 

Các thành phần chính góp phần lớn vào hoạt tính sinh học của tinh dầu. Theo các 

nghiên cứu trước, perilla aldehyde biểu hiện độc tính tiếp xúc rất mạnh đối với bọ cánh 

cứng thuốc lá (Lasioderma serricorne) với liều gây chết trung bình LD50 = 3,82µg/con 

trưởng thành (Lin và cs., 2016). Limonene là thành phần chính trong tinh dầu cam được 

chứng tỏ có có tiềm năng kiểm soát hiệu quả loài Coptotermes formosanus (Raina và cs., 

2007). β-caryophyllene được phân lập từ dịch chiết hạt cây ngũ trảo Vitex negundo biểu 

hiện hoạt tính kháng ăn mạnh đối với rệp hại cây bông Aphis gossypii Glover (Liu và cs., 

2010). β-caryophyllene được ly trích từ cây Thymus capitatus có hoạt tính tiêu diệt mạnh 

đối với ấu trùng và con trưởng thành của loài Culex pipiens (Mansour và cs., 2000). 

3.3. Tác động của tinh dầu tía tô lên tỷ lệ chết của bọ gậy muỗi vằn 

Kết quả khảo sát tác động của tinh dầu tía tô lên tỷ lệ chết của bọ gậy muỗi vằn 

được ghi nhận ở hình 2. Kết quả cho thấy tỷ lệ phần trăm bọ gậy chết sau 24 giờ xử lý 

tăng dần theo nồng độ của tinh dầu và có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nghiệm thức (P < 

0,001), đặc biệt có sự khác biệt rõ ràng giữa 2 nghiệm thức 25 và 50g/mL so với 2 

nghiệm thức 100 và 200g/mL. Tỷ lệ chết của bọ gậy thấp nhất (5,66%) khi xử lý dung 

dịch tinh dầu tía tô ở nồng độ 25µg/mL. Ở nồng độ tinh dầu 50µg/mL, tỷ lệ chết của bọ 

gậy muỗi vằn được ghi nhận là 11,33%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ 

chết của bọ gậy ở nồng độ 25µg/mL (P > 0,05) (hình 2). Khi tăng nồng độ tinh dầu tía tô 

lên 100µg/mL thì tỷ lệ chết của bọ gậy tăng lên 79,52%, khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với tỷ lệ chết của bọ gậy ở nồng độ 50µg/mL (P < 0,001) (hình 2). Tỷ lệ chết của bọ gậy 

cao nhất ở nồng độ 200µg/mL là 85,08%, cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ 

chết ở nồng độ 100µg/mL (P > 0,05) (hình 2).  
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Hình 2. Ảnh hưởng của tinh dầu tía tô ở các nồng độ khác nhau đến tỷ lệ chết của bọ 

gậy muỗi vằn sau 24 giờ khảo sát.  

“ns” chỉ sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05); “***” chỉ sự khác biệt có ý nghĩa ở mức  

P < 0,001 được xác định bằng phương pháp so sánh nhiều cặp Bonferroni. 

Tinh dầu thực vật được chứng tỏ có hoạt tính kháng nhiều loài côn trùng gây hại, 

trong đó có muỗi vằn (Aksorn Chantawee, 2018; Trần Thanh Hùng và cs., 2020; Trần 

Thanh Hùng và cs., 2022). Tinh dầu tía tô đã được các nghiên cứu trước chứng tỏ có tác 

động kháng các loài côn trùng Plutella xylostella, Tribolium castaneum và Lasioderma 

serricorne (Hyun và cs., 2018; You và cs., 2014). Tinh dầu tía tô và hợp chất chính của 

nó cũng được cho thấy có tác động diệt ấu trùng muỗi Culex pipiens (Zhang và cs., 2023). 

3.4. Tác động của tinh dầu lên sự hình thành lăng quăng và muỗi trưởng thành 

Bảng 2 trình bày kết quả khảo sát tác động của tinh dầu tía tô ở các nồng độ khác 

nhau lên sự hình thành lăng quăng và muỗi vằn trưởng thành sau 10 ngày xử lý. Tỷ lệ (%) 

bọ gậy sống sót phát triển thành lăng quăng giảm dần khi tăng nồng độ tinh dầu tía tô từ 

25 đến 200µg/mL. Tỷ lệ (%) lăng quăng được hình thành ở nghiệm thức 25 và 50µg/mL 

thấp hơn không đáng kể so với đối chứng. Ở nồng độ 100µg/mL, phần trăm bọ gậy hình 

thành lăng quăng giảm rõ rệt và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức có 

nồng độ thấp hơn (bảng 2). Tỷ lệ (%) bọ gậy sống sót phát triển thành lăng quăng ở nồng 

độ 200µg/mL thấp hơn không có ý nghĩa thống kê so với nồng độ 100µg/mL (bảng 2). 

Tương tự, tỷ lệ (%) bọ gậy sống sót phát triển thành muỗi vằn trưởng thành được giảm 

dần phụ thuộc vào nồng độ tiếp xúc. Tỷ lệ muỗi trưởng thành này giảm đáng kể (từ 

70,00% xuống còn 38,33%) khi tăng nồng độ xử lý từ 25 lên 50µg/mL. Tỷ lệ bọ gậy phát 

triển thành muỗi trưởng thành rất thấp (3,33%) ở nồng 100µg/mL và không có muỗi vằn 

trưởng thành được hình thành trong nghiệm thức 200µg/mL (bảng 2). 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của tinh dầu tía tô ở các nồng độ khác nhau lên sự hình thành 

lăng quăng và muỗi vằn trưởng thành 

Nồng độ (µg/mL) 
Tỷ lệ (%) bọ gậy sống sót thành 

lăng quăng 

Tỷ lệ (%) bọ gậy sống sót thành muỗi 

trưởng thành 

ĐC 91,67 ± 1,67a 91,67 ± 1,67a 

25 80,00 ± 2,89ab 70,00 ± 0,00b 

50 73,33 ± 1,67b 38,33 ± 6,01c 

100 13,33 ± 4,41c 3,33 ± 1,67d 

200 10,00 ± 2,89c 0,00 ± 0,00d 

Giá trị trung bình ± SE trong mỗi cột được theo sau bởi các chữ cái khác nhau có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P < 0,05) 

Tinh dầu thực vật chiết từ các loài thực vật khác nhau đã được chứng tỏ có tác động 

ức chế sự phát triển của côn trùng. Tinh dầu cúc leo (Mikania cordata) và tinh dầu quýt 

(Citrus reticulata) biểu hiện tác động ức chế sự hình thành nhộng và bướm ở sâu khoang 

(Spodoptera litura) (Trần Thanh Hùng và cs., 2017; Trần Thanh Hùng và cs., 2019). Tinh 

dầu từ thân rễ cây riềng nếp (Alpinia galanga), quả khô của cây thì là (Anethum 

graveolens), cây tiểu hồi (Foeniculum vulgare) và tiểu hồi cần (Pimpinella anisum L.) đã 

được báo cáo có tác động tăng tỷ lệ chết và gây biến đổi hình thái của bọ gậy muỗi vằn, 

làm giảm tỷ lệ (%) muỗi trưởng thành bình thường (Chantawee và Soonwera, 2018). 

Trong nghiên cứu này, tinh dầu tía tô có biểu hiện tác động ức chế mạnh đối với sự hình 

thành lăng quăng và muỗi vằn trưởng thành.  

 

4. Kết luận 

Tinh dầu từ cây tía tô ở Bình Dương có các thành phần hóa học chính gồm limonene 

(17,00%), perilla aldehyde (48,55%), β-caryophyllene (15,03%) và (Z,E)-α-farnesene 

(11,07%). Tinh dầu tía tô biểu hiện tác động diệt bọ gậy muỗi vằn mạnh, gây chết 85,08% 

số bọ gậy xử lý trong 24 giờ ở nồng độ 200µg/mL. Tinh dầu này cũng có tác động làm 

giảm rõ rệt tỷ lệ bọ gậy phát triển thành lăng quăng và muỗi vằn trưởng thành, chỉ có 

10,00% bọ gậy sống sót phát triển thành lăng quăng và không có bọ gậy phát triển thành 

muỗi trưởng thành ở nồng độ 200µg/mL. Các nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để 

sử dụng hiệu quả tinh dầu cây tía tô trong kiểm soát muỗi vằn, góp phần ngăn chặn sự 

bùng phát dịch sốt xuất huyết.  
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